
SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN 

TTYT QUÂN DÂN Y 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

Số: 1065 /YTPQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Quý, ngày 05 tháng 12 năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận có nhu cầu 

tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu để làm cở sở tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2024 với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông 

Nguyễn Sinh Trung, Phụ trách khoa Dược - Vật tư Y tế, số điện thoại: 

0933944618, địa chỉ gmail: sinhtrungpq@gmail.com. 

3. Nội dung bảng báo giá gửi về địa chỉ: 

Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

- Địa chỉ: Số 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú 

Quý, tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: 02523767071. 

- E-mail: ttytqdypq@syt.binhthuan.gov.vn. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến 

trước 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu 

trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 10 ngày (từ 8h00 ngày 06 

tháng 12 năm 2024 đến trước 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2024).  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư y tế mua sắm năm 2024 (Đính kèm 01 danh mục). 

2. Địa điểm cung cấp các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản vật tư y tế năm 

2024. 

- Địa điểm: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý. 

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt - thôn Quý Thạnh - xã Ngũ Phụng - huyện Phú 

Quý - tỉnh Bình Thuận. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2024-2025. 



4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh 

toán trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất hóa đơn tài chính và xuất trình đầy đủ các 

chứng từ theo yêu cầu. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Website TTYT; 

- Lưu: P.KHNV, P.TCKT, Khoa Dược-VTYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Thị Thảo 

 



Số 

TT
Danh mục

Đơn vị

 tính

Số lượng - khối 

lượng

Ghi 

chú

1 AirWay số 1 Cái 20

2 AirWay số 2 Cái 25

3 AirWay số 3 Cái 20

4 AirWay số 4 Cái 20

5 AirWay số 5 Cái 10

6 Băng bột bó 4 inch 10cm*4.5m Cuộn 60

7 Băng bột bó 4 inch 10cm*2,7 m Cuộn 100

8 Băng bột bó thạch cao ZMC size 15cm x 2,7 m Cuộn 150

9 Băng bột bó 6inch 15cm*2,7 m Cuộn 150

10 Băng cuộn Y tế 1m8x0,085 Cuộn 600

11 Băng cuộn 0,07mx1m Cuộn 500

12 Băng cá nhân đục(Urgo durable 102'S) Miếng 3,500

13 Băng keo dán sườn(Urgocrepe 10cm x 4,5m) Cuộn 20

14 Băng keo lụa y tế (Băng keo bản lớn) Cuộn 40

15 Băng keo Urgosyval 1.25x5m Cuộn 4,100

16 Băng keo URG 2,5mm*5m         Cuộn 200

17 Băng keo thử nhiệt độ Cuộn 20

18 Băng thun 0'05x2m Cuộn 250

19 Băng thun 0.1 x 3m Cuộn 450

20 Băng thun 3 móc 0,1 x 1,2 m Cuộn 760

21 Bộ máy huyết áp Yamasu Bộ 20

22 Bao huyết áp người lớn 50cmx15cm, dây đen 47cm Cái 20

23 Bộ máy huyết áp trẻ em các size Cái 15

24 Bao máy huyết áp trẻ em các size Cái 5

25 Bộ bóp bóng người lớn Cái 40

26 Bộ bóp bóng trẻ em Cái 40

27 Bộ bóp bóng sơ sinh Cái 35

28 Bộ dây rửa dạ dày Bộ 35

29 Bộ điều kinh Karman Bộ 70

30 Bộ trang phục chống dịch Bộ 100
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31 Mask khí dung số 0 Bộ 35

32

Bộ Mask khí dung người lớn Opti-Mist Plus 

(3776): mặt nạ to phủ cằm, bầu khí dung, dây oxy 

3.0m, cỡ hạt khí dung đạt chuẩn US (MNDS) 

1.2micron

Cái 250

33

Bộ Mask khí dung trẻ em Opti-Mist Plus(3777): 

mặt nạ to phủ cằm, bầu khí dung, dây oxy 3.0m, cỡ 

hạt khí dung đạt chuẩn US (MNDS) 1.2micron

Cái 140

34

Bộ mask oxy người lớn NĐC 3108: mặt nạ  phủ 

cằm, dây ôxy 2.1m, túi oxy, van 2 bên (tất cả bằng 

nhựa trắng trong), dây cố định đầu

Cái 350

35

Bộ mask oxy trẻ em NĐC 3230: mặt nạ phủ cằm, 

dây ôxy 2.1m, túi oxy,van 2 bên (tất cả bằng nhựa 

trắng trong), dây cố định đầu

Cái 120

36

Bộ mask oxy sơ sinh NĐC 3266: mặt nạ phủ cằm, 

dây ôxy 2.1m, túi oxy, van 2 bên (tất cả bằng nhựa 

trắng trong), dây cố định đầu

Cái 80

37 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (10ml) Cái 45,000

38 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (20ml) Cái 3,000

39 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml) Cây 35,000

40 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml) size 24G Cây 10,000

41 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (1ml) Cái 35,000

42 Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (3ml) Cây 30,000

43
Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar

(50ml, có kim)
Cái 300

44 Bơm tiêm cho ăn dùng 1 lần 50ml Cái 300

45 Bông mỡ 0,15 x 2m Cuộn 500

46 Bông y tế Kg 130

47
Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn 

bằng hơi nước 1322-24MM, khổ 24 mm
Cuộn 50

48 Cốc đựng đờm- 60mm x 35mm Cốc 500

49
"Plain catgut số 3/0 dài 75cm kim tròn 1/2c dài 

26mm N25A26"
Tép 240

50
Chỉ Black Silk 2/0 kim tam giác Dec 3 ( 2/0 ) 75 

cm -3/8 CT 24mm
Tép 1,008

51 Chỉ Black Silk 2/0 tròn Tube 600

52
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 4/0, dài 

75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm,  S15E18
Tép 480
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53
Chỉ Black silk  5/ 0  + kim tam giác  75cm ( 30" ) 

3/8 CT 16mm
Tép 288

54 Chỉ Black Silk 6/0 (Kim tam giác) Tép 240

55
Chỉ CATGUT CHROMIC Số 1, 75cm-kim tròn, 

40mm
Tép 480

56
Chỉ Trustigut ( chromic Catgut) số  2/0 dài 75cm 

kim tròn 1/2c dài 26mm C30A26
Tép 1,440

57
Chỉ Trustigut ( chromic Catgut) số  3/0 dài 75cm 

kim tròn 1/2c dài 26mm C25A26
Tép 720

58  Chỉ DAFILON USP 2/0 75CM-DS24 Tép 552

59  Chỉ DAFILON USP 3/0 75CM-DS25 Tép 600

60 Chỉ DAFILON USP 4/0 75CM DS19 Tép 432

61 Chỉ DAFILON USP 5/0 Tép 120

62
Chỉ Caresil số 2/0 dài 75cm kim tròn 1/2c dài 

26mm S30A26
Tép 144

63
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 2/0 kim 

tròn
Tép 144

64 Chỉ Caresil số 2/0 dài 75cm kim tam giác Tép 264

65
Chỉ không tan tự nhiên Caresilk (Silk) số 4/0, dài 

75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm, S15E18
Tép 360

66 Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác 20mm. 3/8cc Tép 552

67 Chỉ Nylon 4/0 kim tam giác 18mm. 3/8cc Tép 480

68 Chỉ Nylon 5/0 kim tam giác 16mm. 3/8cc Tép 288

69 Chỉ SAFIL VIOLET USP 0  90CM-HR 36S Tép 432

70 Chỉ SAFIL VIOLET USP 1 90CM-HR40S Tép 504

71  Chỉ SAFIL VIOLET USP 2/0 70CM -HR26 Tép 540

72 Chỉ tơ phẫu thuật số 1- 2/0 Lọ 25

73 Chỉ tơ phẫu thuật số 1- 2/1 Lọ 20

74
CHỈ VICRYl SỐ O 70CM 36MM 1/2C RB 

(Ethicon)
Tép 240

75 Chỉ VICRYL số 1 Tép 312

76
CHỈ VICRYL 2/0 70CM 36MM 1/2C RB 

(Ethicon)
Tép 480

77 Chỉ vicryl 3/0 75cm 26mm 1/2 C RB Tép 250

78 Chỉ LUXCRYL 910 số 0 HR 40mm 90cm Tép 240

79 Chỉ LUXCRYL 910 số 1 HR 40mm 90cm Tép 240

80 Chỉ LUXCRYL 910 số 2 HR 40mm 90cm Tép 240

81  Cassette 24 * 30 cm (1045g) Tấm 1

82  Cassette 30 * 40 cm (1675g) Tấm 1

83 Bộ chữ chì Dùng trong phòng  X-Quang Bộ 1

84 Đầu cone vàng không khía Cái 13,000
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85 Đầu cone xanh không khía Cái 31,000

86 Đai cổ cứng các số ( Plastic ) Cái 60

87 Đai treo tay các số 6,7,8,9 Cái 100

88 Đai cột sống thắt lưng số 5,6,7,8,9 Cái 50

89 Đai xương đòn các số Cái 60

90 Lưỡi dao phẫu thuật các số Cái 3,600

91 Dây cho ăn các số 6-18 không nắp Sợi 300

92
Dây cho ăn Levin dùng dài ngày (max,4 tuần) có 

cảng quang
Sợi 100

93 Dây garo Sợi 100

94 Dây hút nhớt số 8 có khóa Sợi 600

95 Dây hút nhớt số 12 có khóa Sợi 600

96 Dây hút nhớt số 14 có khóa Sợi 650

97 DÂY HÚT NHỚT SỐ 8 không khóa Sợi 100

98 DÂY HÚT NHỚT SỐ 12 không khóa Sợi 100

99 DÂY HÚT NHỚT SỐ 14 không khóa Sợi 100

100 Dây hút dịch phẩu thuật tiệt trùng 1,2cm x 200cm Sợi 60

101
Dây nối bơm tiêm tự động không chứa DEHP, dài 

150cm
Sợi 300

102 Dây dẫn lưu ổ bụng Sợi 200

103 Ống dẫn lưu ổ bụng số 28 Ống 120

104
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây nối Oxy.
Sợi 150

105

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây nối oxy, lòng dây 

hình sao,đầu nối đa năng, dài 1,2m.

Sợi 100

106

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây Oxy 2 nhánh trẻ 

sinh non, đầu nối đa năng, hình sao chống gẫy gập 

tắc nghẽn,210cm

Sợi 150

107

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây oxy 2 nhánh sơ 

sinh (XS), dài 200-210cm, di chuyển được phần 

dây luồn vào mũi .

Sợi 300

108

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây ôxy 2 nhánh Sof-

Touch trẻ em 332MM,dây hình sao (no-crush) 

chống gẫy gập tắc nghẽn dài 210cm.

Sợi 300

109

Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, ống nối đi kèm) Dây ôxy 2 nhánh Sof-

Touch người lớn 318M,dây hình sao (no-crush) 

chống gẫy gập tắc nghẽn dài 210cm.

Sợi 1,000
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110 Dây thông hậu môn số 14 Sợi 80

111 Dây thông hậu môn số 18 Sợi 70

112 Dây thông hậu môn số 28 Sợi 70

113 Dây thông tiểu 2 nhánh số 8 Sợi 100

114 Dây thông tiểu 2 nhánh số 10 Sợi 150

115 Dây thông tiểu 2 nhánh 12 Sợi 300

116 Dây thông tiểu 2 nhánh 14 Sợi 1,000

117 Dây thông tiểu 2 nhánh số 16 Sợi 100

118 Dây thông tiểu 2 nhánh 22 Sợi 80

119 Ống thông tiểu 1 nhánh cỡ  số 8 Ống 50

120 Dây thông tiểu số 1 nhánh số 10 Sợi 70

121 Dây thông tiểu số 1 nhánh số 12 Sợi 150

122 Dây thông tiểu số 1 nhánh số 14 Sợi 700

123 Bộ dây truyền dịch 20 giọt/ml Sợi 12,000

124 Dây truyền máu Sợi 100

125 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái 32,000

126 Điện cực đo điện tiêm dùng 1 lần Miếng 3,500

127 Gạc băng mắt 5 x7 cm Gói 150

128
Gạc phẫu thuật  40cm x 40cm 6 lớp, cản quang tiệt 

trùng
Gói 1,600

129 Gạc tiệt trùng 5x45x12 Gói 1,600

130 Gạc phẫu thuật 5 x 6,5 x12 lớp x 10 cái /gói Gói 7,000

131 Gạc phẫu thuật 8 x 10 x12 lớp x 10 cái / gói Gói 7,000

132 Gạc rốn Gói 400

133 Gạc Vaseline Gói 400

134 Gạc mét y tế khổ 0,8m Mét 10,000

135
Găng tay khám bệnh(LatexExamination Gloves) 

các size
Đôi 90,000

136
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 6.5( Sterile 

powdered latex surgical
Đôi 8,000

137
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 (Sterile 

powdered latex surgical gloves)
Đôi 18,000

138
Găng tay rà soát lòng tử cung số 6,5;7; 7,5(đã tiệt 

trùng)
Đôi 1,000

139 Giấy in máy điện tim (3 cần),KT: 63x100x300 Cuộn 130

140 Giấy điện tim 3 cần 80 x 200 Cuộn 370
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141 Giấy quỳ tím ( dùng thử độ pH) Hộp 30

142 Giấy in sinh hóa Cuộn 150

143 Giấy siêu âm sony 110S UPP Cuộn 40

144 Kẹp rốn tiệt trùng sơ sinh Cái 1,500

145 Khẩu trang y tế 3 lớp tiệt trùng Cái 2,000

146 Khóa ba chạc Kèm dây 25cm Sợi 1,200

147
Kim cho thận nhân tạo 16GA-R25 L

(kim cánh bướm)
Cây 1,600

148 Kim cánh bướm số 23G Cây 2,000

149 Kim bướm số 25G Cây 1,200

150 Kim chọc dò tủy sống 23G-25G Cây 600

151 Kim chọc gây tê tủy sống 18G Cây 400

152 Kim chọc gây tê tủy sống 27G Cái 550

153 Kim lấy máu Unilet Excelite Lancet 28G Cây 25,000

154 Kim tiêm sử dụng một lần 18G Cây 15,500

155 Kim tiêm sử dụng một lần 20G-22G Cây 6,000

156
Kim luồn tĩnh mạch (24G) Kim luồn sơ sinh - 

Brawn 24G
Cây 1,500

157
Kim luồn tĩnh mạch (24G) Kim luồn sơ sinh - 

Brawn 22G
Cây 300

158 Kim luồn tĩnh mạch - 20G Cây 2,600

159 Kim luồn tĩnh mạch - 24G Cây 3,500

160 Kim luồn tĩnh mạch (16G, 24G) Cây 1,500

161
 Kim nha khoa ngắn (Terumo Dental Needle 27G 

x 13/16 (0.40 x 21mm)
Cây 500

162 Kim tam giác Cây 400

163 Kim châm cứu số 4cm.5 Cây 100,000

164 Kim châm cứu số 5 Cây 5,000

165 Kim châm cứu số 7cm. Cây 40,000

166 Kim châm cứu số 11cm.6 Cây 1,000

167 Lam kính Hộp 100

168 Lamen mỏng Hộp 40

169 Giấy lau lam kính Hộp 30

170 Mask thở oxy người lớn cái 250

171 Mask thở oxy trẻ em Cái 100

172 Mask oxy có túi Cái 80
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173 Mặt nạ xông khí dung người lớn Cái 150

174 Mặt nạ xông khí dung trẻ em Cái 60

175 Mask khí dung sơ sinh Cái 30

176 Max ambu bóp bóng số 1 Cái 50

177 Max ambu bóp bóng số 2 Cái 60

178 Max ambu bóp bóng số 3 Cái 60

179 Max ambu bóp bóng số 4 Cái 60

180 Max ambu bóp bóng số 5 Cái 50

181 Max ambu bóp bóng số 0 Cái 60

182 Max gây mê Size 4 Cái 30

183 Max gây mê Size 5( Người lớn 588) Cái 30

184 Máy đo dường huyết One Touch Utral 2mg/Pl Cái 14

185 Máy đo huyết áp trẻ em Cái 10

186 Mở khí quản  số 7 Cái 70

187 Nút chặn kim luồn (Intoper) Cái 2,000

188 Nắp + dây bình thông phổi Bộ 20

189 Nẹp gỗ Cái 60

190 Nhiệt kế 42 độ Cây 40

191 Nhiệt kế hồng ngoại Cái 8

192 Mũ phẫu thuật viên ( mũ giấy ) đã tiệt trùng Cái 1,200

193 Phim Xquang 24x30 Tấm 2,500

194 Phim Xquang 30x40 Tấm 3,200

195 Phim Xquang khô DI-HT 20x25-100SH (5x10inch) Tấm 600

196
 Cassette 24 * 30cm

 (1045g)
Tấm 1

197
 Cassette 30 * 40cm

 (1675g)
Tấm 1

198
Bộ chữ chì Dùng trong phòng 

X-Quang
Bộ 1

199 Ống nội khí quản số 3 Ống 100

200 Ống nội khí quản số 4 Ống 100

201 Ống nội khí quản số 5 Ống 100

202 Ống nội khí quản số 6 Ống 100

203 Ống nội khí quản số 6.5 Ống 100

204 Ống nội khí quản số 7 Ống 60
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205
Nội khí quản Unomedical có bóng tròn (HVLP), 

có sợi cản quang số 3.5
Cái 100

206
Nội khí quản Unomedical có bóng tròn (HVLP), 

có sợi cản quang số 6
Cái 100

207
Nội khí quản Unomedical có bóng tròn (HVLP), 

có sợi cản quang số 6.5
Cái 90

208
Ống nội khí quản Unomedical có bóng 

tròn(HVLP) có sợi cản quang số 7
Ống 70

209 Ống nội khí quản số 7.5 Ống 70

210 Ống nội khí quản số 8 Ống 70

211 Ống nghiệm PS không nắp 5ml Ống 40,000

212 Ống nghiệm Serium hạt to HTM nắp đỏ Ống 6,000

213 Ống nghiệm EDTA nắp xanh Cái 16,000

214 Ống nghiệm nắp trắng 5ml Cái 11,000

215 Lọ đựng nước tiểu Lọ 4,500

216 Que phết đàm Que 300

217 Săng mổ có lỗ size 50 x 50 tiệt trùng Cái 3,500

218 Săng mổ không lỗ size 50x50 tiệt trùng Gói 4,000

219 Tạp dề y tế Cái 1,200

220 Túi hơi huyết áp MICROGLEI trẻ em Cái 25

221 Túi hơi huyết áp OMRON người lớn Cái 25

222 Túi hậu môn Bị 100

223 Túi nước tiểu có quai treo 2000ml Cái 4,000

224 Hộp đựng kim an toàn Hộp 200

225 Surgicel gauze 10 x 20 cm Miếng 40

226 Gel bội trơn K-Y Tube 60

227 Gel điện tim Chai 100

228 Gel siêu âm Bình 70

229
Túi ép phồng plasma 150mm x 70m có chỉ thị hóa 

học màu đỏ
Cuộn 25

230
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp  200 mm 

x 200m
Cuộn 40

231
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp 75 mm x 

200m
Cuộn 40

232
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp 150mm x 

200m
Cuộn 40

233 Túi hấp tiệt trùng loại phồng 150mm x 100m Cuộn 54

234 Túi hấp tiệt trùng loại phồng 200mm x 100m Cuộn 40

Page 8



235 Túi máu các cỡ Túi 100

236 Túi Đựng tử thi hai lớp 200 x 50 x 25 cm Túi 30

237 Rọ mây nắn xương treo ngón tay Bộ 10

Tổng cộng

Bằng chữ

Phú Quý, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Người Lập Bảng
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sinh Trung Bùi Thị Thảo

(Đã ký)
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